
Trường THCS Bùi Văn Thủ 

ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 6 (1 tiết) 

I. Hệ thống Lý Thuyết 

 

II. Bài tập 

    1. Cho ba tế bào kí hiệu lần lượt là (1), (2), (3) với thành phần cấu tạo như sau: 

Tế bào Vật chất di truyền Màng nhân Lục lạp 

(1) Có Không Không 

(2) Có Có Không 

(3) Có Có Có 

 

  Trong ba tế bào này: 
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  a) Tế bào nào là tế bào nhân sơ? Tế bào nào là tế bào nhân thực? Tại sao? 

   b) Tế bào nào là tế bào động vật? Tế bào nào là tế bào thực vật? Tại sao? 

  2. Hình sau mô tả cấu tạo của ba tế bào (A), (B), (C): 

 

  Hãy quan sát các thành phần cấu tạo của ba tế bào để hoàn thành các yêu cầu sau: 

 a) Gọi tên các thành phần cấu tạo tương ứng với số (1) đến (5). 

 b) Đặt tên cho các tế bào (A), (B), (C) và cho biết tại sao em lại đặt tên như vậy? 

 c) Các thành phần nào chỉ có trong tế bào (C) mà không có trong tế bào (B). Nêu 

chức năng các thành phần này. 

  d) Nêu hai chức năng chính của màng tế bào. 

3. Em hãy vẽ và hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở: 

Cấu trúc Tế bào động vật Tế bào thực vật Chức năng 

Màng tế bào Có Có Bảo vệ và kiểm soát các chất 

đi vào và đi ra khỏi tế bào. 

Chất tế bào    

Nhân tế bào    

Lục lạp    

 


